
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 58 2042 K NMTC g/đoạn IA; K đại tràng, 

1 0 K thận đã điều trị

7 2 3003 3003 K tuyến cơ TC tại chổ đã k/chóp + 

2 0 LNMTC trong cơ TC

7 3 33 3003 UBT giáp biên ác đã mổ bóc u

8 4 51 2012 K NMTC giai đoạn IA

8 5 16 ĐT UBT(P) to

9 6 59 4004 TSNMTC + UBT(T)

9 7 43 2032 UBT (P) 9 cm

9 8 38 1021 VS II + LNMTCBT 2 bên

11 9 37 3003 UBT (P) 8 cm

11 10 28 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 11 18 ĐT UBT (P) 7 cm

2 12 32 0000 VS I/ Tắc ODT(P)

2 13 29 1011 UBT (P) 5 cm

2 14 25 ĐT UBT (T) 7 cm

15 20 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

16 18 1001 UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 53 4004 K NMTC giai đoạn IB

7 2 40 1001 NXTC + UBT(T)

8 3 52 2002 TSNMTC gây rong huyết

8 4 37 2012 Vô kinh do dính lòng TC

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + ĐINH VINH

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + ĐINH VINH

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HUYỀN.BMHS + KIM TUYẾN.TT

BS KHOA NS + KIM YẾN + BẢO THUẬN.TT

PHAN NGA + HƯNG + M.PHƯƠNG2

HƯNG + M.PHƯƠNG2 + VĂN

H.QUYÊN + KIM HÀO + XUÂN SANG.TT

H.QUYÊN + KIM HÀO + XUÂN SANG.TT

H.QUYÊN + KIM HÀO + XUÂN SANG.TT

K.CHI.PNT + THU + NGÂN TÂM.TT

K.CHI.PNT + THU + NGÂN TÂM.TT

K.CHI.PNT + THU + NGÂN TÂM.TT

NHÂN + N.QUANG + LỤA.BM

MỸ NHI + LÊ DIỆP + P.DUNG 2

MỸ NHI + LÊ DIỆP + P.DUNG 2

THƯƠNG + ÁI + KIM NGA.TT

THƯƠNG + ÁI + KIM NGA.TT

THƯƠNG + ÁI + KIM NGA.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + ANH THƯ 3 + KIM HOÀNG.TT

BS KHOA NS + DIỆU NGA + THANH TÌNH.TT

NHÂN + N.QUANG + LỤA.BM

NHÂN + N.QUANG + LỤA.BM

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC + 2PP + nạo hạch chậu 2 bên

NS Bóc NX + Bóc UBT(T)

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC Cắt đốt dây dính + đặt vòng điều trị 

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u + thám sát ổ bụng

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 22/11/2015 (Tuần3)

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP(T) + Cắt MNL + RT + đánh giá g/đoạn

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

TRẦN TUYẾT NGA

LÊ THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ PHẤN

LÊ THỊ THÚY

LÊ THỊ THÚY NGA

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LUYẾN

LÊ THỊ BÍCH LOAN

BÙI THỊ NGÂN

NGUYỄN DUY ANH

NGUYỄN ĐĂNG HỒNG TRANG

ĐỖ THỊ HUYỀN LINH

TRƯƠNG THỊ MINH TUYẾT

KIỀU THỊ THỦY TIÊN

TRẦN THỊ HỒNG

CAO KHÁNH LY

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THANH HƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN TỐ MỸ

NGUYỄN THỊ LUÔN

385UB

4588

4454

8157

4553

4569

8121

4567

SHC

387UB

397UB

UBPK

380UB

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

383UB

KP

4565

4566

PM

Ngày: 16/11/2015 

Ngày: 17/11/2015 

4571

8122

4551

8120



4 0

8 5 28 0000 ULNMTC BT(T)/HM I

9 6 50 2022 UXTC dưới niêm + ULNMTC BT(T) 

9 7 43 2022 UBT (P) 10 cm

9 8 38 2012 UBT 2 bên

11 9 47 ĐT UBT(T) to

11 10 27 ĐT UBT (T) 6 cm

11 11 22 0000 UBT 2 bên 

2 12 38 3003 UBT(P) to

2 13 25 0000 UBT (T) 7 cm

2 14 19 ĐT UBT (T) 9 cm

15 22 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 53 ĐT K NMTC giai đoạn II

7 2 48 1001 UBT(T) + Đa NXTC

8 3 63 3013 UXTC 12 tuần/Rong huyết

8 4 45 ĐT UXTC 12 tuần

8 5 25 ĐT UBT (P) 8 cm

9 6 53 0000 Đa UXTC + UBT(T)

9 7 38 2002 UBT (P) 7 cm

9 8 39 0000 Polype lòng TC/HM I

11 9 40 6006 UBT (P) 10 cm

11 10 25 ĐT UBT (P) 6 cm

11 11 24 0000 VS I/ Tắc ODT

12 31 0000 VS I/ Tắc ODT

13 25 1001 UBT (P) 6 cm

14 24 ĐT UBT (T) 6 cm

15 22 0000 UBT (P) 5 cm

4 0 0

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + NGỌC PHÚ.TT

ANH TUẤN + A.KIM.NT + NGỌC TRINH.TT

ANH TUẤN + A.KIM.NT + NGỌC TRINH.TT

ANH TUẤN + A.KIM.NT + NGỌC TRINH.TT

ĐIỀN + NGỌC DUNG + ĐỨC TRƯỜNG.TT

ĐIỀN + NGỌC DUNG + ĐỨC TRƯỜNG.TT

ĐIỀN + NGỌC DUNG + ĐỨC TRƯỜNG.TT

TR.THẢO + Đ.THẢO + HUY.BM

TR.THẢO + Đ.THẢO + HUY.BM

Đ.THẢO + HUY.BM

Đ.HIẾU + Đ.NGỌC + VÂN THÙY.TT

Đ.HIẾU + Đ.NGỌC + VÂN THÙY.TT

Đ.HIẾU + Đ.NGỌC + VÂN THÙY.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + NGỌC BÍCH.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + HUYỀN TRANG.TT

BS KHOA NS + THANH THẢO + PH.TRANG.TT

THỐNG + THỤC TRANG + THANH LOAN

THỤC TRANG + THANH LOAN + ÁI KHANH.TT

M.TUYỀN + VY.YD + QUỐC ĐẠT.TT

V.HÙNG + T.XUÂN + KIỀU TRANG.TT

V.HÙNG + T.XUÂN + KIỀU TRANG.TT

V.HÙNG + T.XUÂN + KIỀU TRANG.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + NGỌC BÍCH.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + NGỌC BÍCH.TT

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + ĐINH VINH

M.TUYỀN + VY.YD + QUỐC ĐẠT.TT

M.TUYỀN + VY.YD + QUỐC ĐẠT.TT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Cắt đốt polype, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt rộng TC + 2PP + Nạo hạch chậu 2 bên

NS Cắt TC toàn phần + PP(T)

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

chống dính

NS BTC + ổ bụng, Bóc ULNMTC, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

LÊ NGUYỄN XUÂN THƯƠNG

NGUYỄN THỊ THỦY

BN TNTC

TẠ THỊ CẨM

NGUYỄN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ NHƯ HIỀN

LÊ THỊ CHẬM

NGUYỄN THỊ ĐỆ

NGUYỄN THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ NHIÊN

BÙI THỊ NGỌC

NGUYỄN HỮU PHƯƠNG UYÊN

NGUYỄN THỊ LỘC

TRẦN THỊ NGỌC THANH

TỪ THỊ NGỌC LAN

NGUYỄN PHƯƠNG THÙY DIỄM

LÊ HOÀNG BẠCH YẾN

BN TNTC

BN TNTC

HÀ THỊ XUÂN

TRẦN THỊ PHƯỢNG

HUỲNH THỊ HẢI YẾN

NGUYỄN THỊ MAI CHI

BÙI TUYẾT VÂN

ĐINH THỊ NGỌC ÁNH

VÕ THỊ NGỌC HÀ

TRẦN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ HỒNG

8147

8154

8272

8180

4473

8189

8243

8165

8166

398UB

4491

KP

4474

8096

8045

4580

4584

7720

8276

7988

8207

4591

4592

4581

8210

8017

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/11/2015 

Ngày: 19/11/2015 



4 0 0

7 1 62 3013 Sa BQ độ 3 + sa TC TT độ 2

7 2 46 ĐT UBT (P) 6 cm + đa NXTC

8 3 68 0000 UXTC 14 tuần

8 4 47 2022 UBT (T) 8 cm/VMC 2 lần 

8 5 41 3003 LNM trong cơ TC gây cường kinh

9 6 50 2002 LNM trong cơ TC gây cường kinh

9 7 56 2002 UBT (P) 7 cm

9 8 37 2002 UXTC 14 tuần

11 9 56 5005 UBT (P) 8 cm

11 10 47 3013 UBT (T) 5 cm

11 11 30 1001 UBT (P) 8 cm

2 12 50 ĐT UBT (P) 6 cm

2 13 44 3003 UBT (T) 6 cm

2 14 36 1001 UBT 6 cm thể bì

15 35 1031 UBT 4 cm thể bì

4 0 0

4 0 0

7 1 50 2012 Sa TT độ 3/Đã cắt TC

7 2 48 2022 Đa NXTC 12 tuần

8 3 50 3003 UXTC + UBT(T) 6cm

8 4 48 1031 UXTC + UBT(T) 8 cm

8 5 43 ĐT UBT 2 bên   

9 6 51 6006 UXTC gây cường kinh

9 7 41 2002 UBT (T) 6 cm nghi LNMTC/Dính

9 8 38 2002 UBT 2 bên nghi LNMTC

11 9 46 1001 UBT (T) 10 cm

11 10 38 2002 UBT(P)/VMC Bóc u

11 11 20 0000 VS I/ứ dịch ODT

2 12 42 2022 UBT (T) 6 cm

2 13 36 0010 UBT (P) 5 cm

2 14 24 0000 UBT 2 bên  

ÁI THỤY + MINH NGỌC + QUANG HUY.TT

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + THIÊN HƯƠNG.TT

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + THIÊN HƯƠNG.TT

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + THIÊN HƯƠNG.TT

K.HOÀNG + MẬN

MỸ NGỌC + BÍCH TY + VÂN THÙY.TT

MỸ NGỌC + BÍCH TY + VÂN THÙY.TT

MỸ NGỌC + BÍCH TY + VÂN THÙY.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + QUANG HUY.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + QUANG HUY.TT

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG + MINH HIỀN.TT

BS KHOA NS + VÕ + VĂN HÒA.TT

PHAN NGA + HƯNG + DIỆU HIỀN

HƯNG + DIỆU HIỀN + QUỐC ĐẠT.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

HOÀI THƯ + K.LIÊN + NGỌC BÍCH.TT

HOÀI THƯ + K.LIÊN + NGỌC BÍCH.TT

T.NGỌC + PHƯƠNG THẢO + THÚY CẦM.TT

T.NGỌC + PHƯƠNG THẢO + THÚY CẦM.TT

T.NGỌC + PHƯƠNG THẢO + THÚY CẦM.TT

DỰ BỊ

THỌ + PHẠM TÀI + THANH THẢO

THỌ + PHẠM TÀI + THANH THẢO

HOÀI PHƯƠNG + HỮU DANH + THÚY PHƯỢNG

HOÀI PHƯƠNG + HỮU DANH + THÚY PHƯỢNG

HOÀI PHƯƠNG + HỮU DANH + THÚY PHƯỢNG

HOÀI THƯ + K.LIÊN + NGỌC BÍCH.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + HUY CƯỜNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + KIM TUYẾN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + KIM TUYẾN.TT

THỌ + PHẠM TÀI + THANH THẢO

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TT (ngã ÂĐ)

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt TC + PP có u chừa BT lành

NS Cắt TC + PP có u chừa BT lành

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, nếu KĐ mổ bụng Bóc u

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

ĐINH THỊ NĂM

BÙI THỊ TUYỀN

LÊ THỊ THU LAN

PHÙNG THỊ THANH NGUYỆT

CHÂU THỊ MAI

PHẠM THỊ KIỀU PHƯƠNG

LÊ CẨM TÚ

NGUYỄN THỊ DẤN

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

NGUYỄN THỊ LỆ KIM

HUỲNH THỊ ÁNH

VÕ THỊ HỒNG

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ KIM DUYẾN

TRẦN THỊ NÉP

LÊ THỊ TƯƠI

ĐÀO THỊ HỒNG

TRẦN THỊ MINH PHƯỢNG

ĐINH PHƯƠNG THẢO

TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

NGUYỄN THỊ HƠN

HỒ KIM HIẾU

NGUYỄN THỊ HUỆ

PHẠM THỊ OANH

PHAN THỊ KIỂU

TRÀ THỊ MỸ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ HOA HUỆ

TRƯƠNG THỊ NGỌC ĐIỆP

BN TNTC

LÊ THỊ HOA

LÊ THỊ KIM MAI

4663

4650

8295

4626

4641

4653

4521

4539

4667

4538

4645

4655

4632

4635

207N

4534

4311

4664

4615

4637

4642

4619

4604

4494

4530

4501

4514

4612

206N

Thứ: SÁU 

Ngày: 20/11/2015 




